PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 4 – Chương trình, giáo trình
Tiêu chuẩn 10: Có đủ giáo trình cho các học phần, môn học của từng chương trình đào tạo.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1: Có đủ giáo trình cho các học phần, môn học của chương trình giáo dục nghề nghiệp
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	4.10.1.01
	x
	

	2
	4.10.1.02
	x
	

	3
	4.10.1.03
	x
	



Hiện nay trường có 26 chương trình đào tạo hệ Cao đẳng, Cao đẳng nghề; 17 chương trình đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề với tổng số ??? học phần, môn học. Các học phần, môn học giảng dạy đều có đủ giáo trình chính trong quá trình giảng dạy và đã được thẩm định qua Hội đồng thẩm định nghiệm thu biên soạn giáo trình và phù hợp với danh sách các chương trình đào tạo theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp(4.10.1.01 – Danh mục giáo trình các học phần, môn học của các nghề; 4.10.1.02 – Bản in các giáo trình; 4.10.1.03 – Danh sách các chương trình đào tạo theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp)
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm :  Đạt
		Nội hàm 2: Mỗi học phần, môn học của chương trình nghề có ít nhất 1 tài liệu tham khảo chính.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	4.10.1.04
	x
	


Trong tất cả các chương trình đào tạo của trường, mỗi học phần, môn học đều có ít nhất 1 tài liệu tham khảo trong đề cương chi tiết của các học phần, môn học để giáo viên và học sinh nghiên cứu, đọc thêm. Ngoài ra, còn có các tài liệu, giáo trình khác ở thư viện để giáo viên và học sinh có thể mượn học thêm hoặc tìm trên các Website do giáo viên giảng dạy cung cấp. Ngoài tập bài giảng, giáo trình thì tài liệu tham khảo cũng có ý nghĩa quan trọng trong công tác đảm bảo chất lượng đào tạo. Trong các năm qua Trường đã chú trọng đến việc mua sắm thêm giáo trình, học liệu, tài liệu tham khảo bổ sung cho thư viện nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo và học tập các học phần. Hiện tại thư viện trường đảm bảo đủ các chủng loại giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo các chuyên ngành trong trường, phục vụ công tác giảng dạy - NCKH của CB-GV và học tập của HSSV (4.10.1.04 – Tài liệu tham khảo trong đề cương chi tiết cho mỗi học phần, môn học các nghề của trường và thư viện trường).
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2: Đạt.

II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 2 nội hàm
a. Điểm mạnh
100% giáo viên lên lớp có giáo trình giảng dạy. Hàng năm, giáo viên đều rà soát, cập nhật và biên soạn lại giáo trình và cập nhật, cung cấp thêm tài liệu tham khảo phù hợp với thực tiễn.
b. Điểm yếu
Giáo trình, tài liệu tham khảo điện tử (powerpoint, Elearning) chưa nhiều.
c. Kế hoạch hành động ( vấn đề cần cải tiến và biện pháp khắc phục điểm yếu)
Từ năm 2017, nhà trường  đã triển khai rà soát, đánh giá lại hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo của trường cho từng học phần trên cơ sở bổ sung, cập nhật kiến thức mới đảm bảo 100% các học phần đều có giáo trình, tài liệu tham khảo để cung cấp cho HSSV. Mạnh dạn áp dụng cơ chế đặt hàng để biên soạn giáo trình, đặc biệt là giáo trình điện tử.
III. Kết quả đánh giá
	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	 Nội hàm 1
	x
	

	 Nội hàm 2
	x
	



Điểm đánh giá tiêu chuẩn: ( Ví dụ 2 điểm)

                                                          Người báo cáo 
                                                          (ghi rõ họ tên)
Tiêu chuẩn 11: 100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1: Giáo trình của các học phần, môn học của chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng được xây dựng, lựa chọn đúng theo quy định tại Điều 14, Điều 15 và Điều 16 Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH.

	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	4.11.1.01
	x
	

	2
	4.11.1.02
	x
	

	3
	4.11.1.03
	
	x



Các học phần trong chương trình đào tạo khi đưa vào giảng dạy đều có đủ đề cương chi tiết bằng bản in và tập tin máy tính được quản lý tại các khoa và phòng TS-ĐT. Đề cương chi tiết đã nêu rõ được mục tiêu, nội dung, phương pháp, số tiết, phân bố chương trình, tài liệu chính giảng dạy, tài liệu tham khảo, kế hoạch giảng dạy và được thông báo cho HSSV trong buổi học đầu tiên.
Cùng với việc xây dựng đề cương chi tiết của các học phần, dựa trên Quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ LĐTBXH, Trường đã quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nghiệm thu biên soạn giáo trình và dành nguồn kinh phí cho công tác này. Việc xây dựng giáo trình xuất phát từ các tập bài giảng của GV, bám sát nội dung của đề cương chi tiết, được tập thể bộ môn xét duyệt và đề nghị khoa đưa vào sử dụng chung cho các GV cùng giảng dạy trong bộ môn. Sau khoảng thời gian đưa tập bài giảng vào sử dụng, bộ môn tổ chức góp ý, hiệu chỉnh, khoa xét duyệt và đề nghị Trường nghiệm thu để trở thành giáo trình lưu hành nội bộ trong trường (4.11.1.01 – Danh mục giáo trình các học phần, môn học của các nghề; 4.11.1.02 – Bản in các giáo trình của các học phần, môn học; 4.11.1.03 – Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nghiệm thu biên soạn giáo trình)
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm :  Đạt
II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 1 nội hàm
a. Điểm mạnh
Tất cả các học phần đều có đủ đề cương chi tiết, đây là căn cứ để GV giảng dạy đảm bảo đúng tiến độ và đầy đủ các nội dung của học phần; có bài giảng, giáo trình được dùng chung cho các GV của bộ môn, có các tài liệu tham khảo đáp ứng mục tiêu của các học phần.
b. Điểm yếu
Chất lượng của giáo trình chưa đồng đều. Chưa tổ chức xuất bản sách giáo trình do trường biên soạn.
c. Kế hoạch hành động ( vấn đề cần cải tiến và biện pháp khắc phục điểm yếu)
Từ năm 2018, nhà trường  tổ chức xuất bản các giáo trình đã nghiệm thu để cung cấp cho HSSV ngay từ đầu học kỳ trên nguyên tắc lấy thu bù chi, không tính lãi. Triển khai rà soát, đánh giá lại hệ thống giáo trình của trường cho từng học phần trên cơ sở bổ sung, cập nhật kiến thức mới đảm bảo sự đồng đều về chất lượng các giáo trình.

III. Kết quả đánh giá
	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	 Nội hàm 1
	x
	



Điểm đánh giá tiêu chuẩn: ( Ví dụ 2 điểm)

                                                          Người báo cáo 
                                                          (ghi rõ họ tên)












Tiêu chuẩn 12: Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1: Có nghiệm thu giáo trình giảng dạy của hội đồng thẩm định nhà trường nhận xét về mức độ cụ thể hoá các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng học phần, môn học.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	4.12.1.01
	
	x

	2
	4.12.1.02
	
	x

	3
	4.12.1.03
	
	x

	4
	4.12.1.04
	x
	

	5
	4.12.1.05
	x
	



Các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của trường đều 100% có giáo trình giảng dạy. Các giáo trình giảng dạy đã được Hội đồng thẩm định nghiệm thu biên soạn giáo trình nhà trường nhận xét, đánh giá đã cụ thể hoá các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng cần đạt trong đề cương chi tiết của các học phần, môn học của chương trình đào tạo. (4.12.1.01 -Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nghiệm thu biên soạn giáo trình; 4.12.1.02 – Phiếu/biên bản đánh giá giáo trình của Hội đồng thẩm định nghiệm thu biên soạn giáo trình; 4.12.1.03 – Quyết định phê duyệt và đưa vào sử dụng các giáo trình; 4.12.1.04 – Quyết định ban hành chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các học phần, môn học, 4.12.1.05 – Bản in các giáo trình của các học phần, môn học)
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm :  Đạt
II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 1 nội hàm
a. Điểm mạnh
Các giáo trình và tài liệu giảng dạy đã cụ thể hoá đầy đủ các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng cần đạt đối với HSSV, phù hợp với các học phần, môn học trong chương trình đào tạo đã được ban hành.
b. Điểm yếu
Việc thu thập ý kiến nhận xét đánh giá của cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên về chất lượng giáo trình đáp ứng các yêu cầu cụ thể hoá về nội dung kiến thức, kỹ năng cần đạt trong chương trình đào tạo chưa được thực hiện nhiều.
c. Kế hoạch hành động ( vấn đề cần cải tiến và biện pháp khắc phục điểm yếu)
Trong các cuộc họp chuyên môn của khoa, định kỳ mỗi năm 1 lần, trường thu thập ý kiến nhận xét đánh giá của cán bộ, giáo viên, học sinh về chất lượng giáo trình. Đồng thời, tổ chức thăm dò ý kiến của cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên về chất lượng giáo trình đáp ứng các yêu cầu cụ thể hoá về nội dung kiến thức, kỹ năng
III. Kết quả đánh giá
	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	 Nội hàm 1
	x
	



Điểm đánh giá tiêu chuẩn: ( Ví dụ 2 điểm)

                                                          Người báo cáo 
                                                          (ghi rõ họ tên)
















Tiêu chuẩn 13: Giáo trình đào tạo tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1: Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng học phần, môn học trong chương trình đào tạo đã tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.

	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	4.13.1.01
	x
	

	2
	4.13.1.02
	x
	

	3
	4.13.1.03
	
	x



Các giáo trình và tài liệu giảng dạy đã cụ thể hoá yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng cần đạt trong chương trình đào tạo, tạo điều kiện để giáo viên và học sinh sinh viên sử dụng nhiều phương pháp dạy học tích cực nhằm giúp học sinh sinh viên nắm vững các nội dung kiến thức và phát huy các kỹ năng trong học tập, đồng thời giúp giáo viên thay đổi nhận thức, tiếp tục tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy (4.13.1.01 – Quyết định ban hành chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các học phần, môn học, 4.13.1.02 – Bản in các giáo trình của các học phần, môn học, 4.13.1.03 – Quyết định phê duyệt và đưa vào sử dụng các giáo trình;).
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm :  Đạt
II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 1 nội hàm
a. Điểm mạnh
Các giáo trình và tài liệu giảng dạy cụ thể hoá các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng cần đạt đối với HSSV đã hỗ trợ cho giáo viên và học sinh sinh chủ động xây dựng, thực hiện các phương pháp dạy học tích cực.
b. Điểm yếu
Việc thực hiện các phương pháp dạy học tích cực của giáo viên, học sinh sinh viên khi áp dụng các giáo trình trong chương trình đào tạo tại trường chưa được thực hiện đồng bộ.
c. Kế hoạch hành động ( vấn đề cần cải tiến và biện pháp khắc phục điểm yếu)
Định kỳ mỗi năm 1 lần, tổ chức thi, hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp khoa, cấp trường để phát huy, nhân rộng các phương pháp dạy học tích cực; tổ chức dự giờ, thao giảng, thăm dò ý kiến của cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên về đổi mới phương pháp dạy học tích cực nhằm đáp ứng về nội dung kiến thức, kỹ năng theo giáo trình đào tạo và đáp ứng thực tiễn xã hội.
III. Kết quả đánh giá
	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	 Nội hàm 1
	x
	



Điểm đánh giá tiêu chuẩn: ( Ví dụ 2 điểm)

                                                          Người báo cáo 
                                                          (ghi rõ họ tên)



















PHIẾU MÔ TẢ TIÊU CHÍ

Tiêu chí 04
Bao gồm 04 tiêu chuẩn.
1.
	Thứ tự các tiêu chuẩn
	Điểm tự đánh giá
tiêu chuẩn của trường

	Tiêu chuẩn 10
	

	Tiêu chuẩn 11
	

	Tiêu chuẩn 12
	

	Tiêu chuẩn 13
	

	Tổng số điểm tiêu chí  của trường tự đánh giá  : .... điểm



2. Đánh giá chung cho cả tiêu chí
a. Điểm mạnh
100% giáo viên lên lớp có giáo trình giảng dạy. Hàng năm, giáo viên đều rà soát, cập nhật và biên soạn lại giáo trình và cập nhật, cung cấp thêm tài liệu tham khảo phù hợp với thực tiễn.
Tất cả các học phần đều có đủ đề cương chi tiết, đây là căn cứ để GV giảng dạy đảm bảo đúng tiến độ và đầy đủ các nội dung của học phần; có bài giảng, giáo trình được dùng chung cho các GV của bộ môn, có các tài liệu tham khảo đáp ứng mục tiêu của các học phần.
Các giáo trình và tài liệu giảng dạy đã cụ thể hoá đầy đủ các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng cần đạt đối với HSSV, phù hợp với các học phần, môn học trong chương trình đào tạo đã được ban hành và đã hỗ trợ cho giáo viên và học sinh sinh chủ động xây dựng, thực hiện các phương pháp dạy học tích cực.
b. Điểm yếu: 
Giáo trình, tài liệu tham khảo điện tử (powerpoint, Elearning) chưa nhiều.
Chất lượng của giáo trình chưa đồng đều. Chưa tổ chức xuất bản sách giáo trình do trường biên soạn.
Việc thu thập ý kiến nhận xét đánh giá của cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên về chất lượng giáo trình đáp ứng các yêu cầu cụ thể hoá về nội dung kiến thức, kỹ năng cần đạt trong chương trình đào tạo chưa được thực hiện nhiều.
Việc thực hiện các phương pháp dạy học tích cực của giáo viên, học sinh sinh viên khi áp dụng các giáo trình trong chương trình đào tạo tại trường chưa được thực hiện đồng bộ.
c. Kế hoạch hành động (vấn đề cần cải tiến và biện pháp khắc phục điểm yếu)
Từ năm 2017, nhà trường  đã triển khai rà soát, đánh giá lại hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo của trường cho từng học phần trên cơ sở bổ sung, cập nhật kiến thức mới đảm bảo 100% các học phần đều có giáo trình, tài liệu tham khảo để cung cấp cho HSSV. Mạnh dạn áp dụng cơ chế đặt hàng để biên soạn giáo trình, đặc biệt là giáo trình điện tử.
Từ năm 2018, nhà trường  tổ chức xuất bản các giáo trình đã nghiệm thu để cung cấp cho HSSV ngay từ đầu học kỳ trên nguyên tắc lấy thu bù chi, không tính lãi. Triển khai rà soát, đánh giá lại hệ thống giáo trình của trường cho từng học phần trên cơ sở bổ sung, cập nhật kiến thức mới đảm bảo sự đồng đều về chất lượng các giáo trình.
Trong các cuộc họp chuyên môn của khoa, định kỳ mỗi năm 1 lần, trường thu thập ý kiến nhận xét đánh giá của cán bộ, giáo viên, học sinh về chất lượng giáo trình. Đồng thời, tổ chức thăm dò ý kiến của cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên về chất lượng giáo trình đáp ứng các yêu cầu cụ thể hoá về nội dung kiến thức, kỹ năng
Định kỳ mỗi năm 1 lần, tổ chức thi, hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp khoa, cấp trường để phát huy, nhân rộng các phương pháp dạy học tích cực; tổ chức dự giờ, thao giảng, thăm dò ý kiến của cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên về đổi mới phương pháp dạy học tích cực nhằm đáp ứng về nội dung kiến thức, kỹ năng theo giáo trình đào tạo và đáp ứng thực tiễn xã hội.

                                                            Người báo cáo 
                                                            (ghi rõ họ tên) 
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